Phụ lục 2: THỐNG KÊ TỶ LỆ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018 (nguồn Bộ GD&ĐT)
	TT
	Tên đơn vị
	Giáo dục phổ thông (GDPT)
	Giáo dục thường xuyên (GDTX)
	Chung (GDPT+GDTX)

	
	
	Số TS đăng ký dự thi
	Số TS dự thi
	Tỷ lệ % TN
	Số TS đăng ký dự thi
	Số TS dự thi
	Tỷ lệ % TN
	Số TS đăng ký dự thi
	Số TS dự thi
	Tỷ lệ % TN

	1
	01 - Sở GD&ĐT Hà Nội
	68455
	68425
	99.05
	6993
	6973
	95.81
	75448
	75398
	98.75

	2
	02 - Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh
	68400
	68400
	99.25
	5659
	5659
	84.94
	74059
	74059
	98.16

	3
	03 - Sở GD&ĐT Hải Phòng
	17968
	17955
	99.42
	1455
	1445
	93.88
	19423
	19400
	99.01

	4
	04 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng
	9909
	9890
	96.82
	554
	542
	65.88
	10463
	10432
	95.21

	5
	05 - Sở GD&ĐT Hà Giang
	4756
	4744
	91.11
	437
	434
	70.25
	5193
	5178
	89.36

	6
	06 - Sở GD&ĐT Cao Bằng
	3742
	3741
	96.47
	391
	386
	66.24
	4133
	4127
	93.64

	7
	07 - Sở GD&ĐT Lai Châu
	2533
	2523
	98.46
	474
	453
	89.24
	3007
	2976
	97.06

	8
	08 - Sở GD&ĐT Lào Cai
	5307
	5298
	98.66
	550
	548
	93.82
	5857
	5846
	98.21

	9
	09 - Sở GD&ĐT Tuyên Quang
	7189
	7180
	97.47
	88
	88
	80.68
	7277
	7268
	97.27

	10
	10 - Sở GD&ĐT Lạng Sơn
	7591
	7583
	98.12
	783
	781
	92.21
	8374
	8364
	97.57

	11
	11 - Sở GD&ĐT Bắc Kạn
	2424
	2410
	95.75
	209
	208
	91.39
	2633
	2618
	95.40

	12
	12 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên
	12251
	12240
	98.21
	1595
	1588
	89.72
	13846
	13828
	97.24

	13
	13 - Sở GD&ĐT Yên Bái
	5897
	5894
	98.07
	672
	671
	95.83
	6569
	6565
	97.84

	14
	14 - Sở GD&ĐT Sơn La
	8354
	8344
	97.56
	1292
	1290
	94.66
	9646
	9634
	97.17

	15
	15 - Sở GD&ĐT Phú Thọ
	12059
	12055
	99.19
	1175
	1171
	94.55
	13234
	13226
	98.78

	16
	16 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
	9403
	9400
	99.39
	2670
	2670
	95.09
	12073
	12070
	98.44

	17
	17 - Sở GD&ĐT Quảng Ninh
	12649
	12636
	98.5
	1457
	1438
	91.49
	14106
	14074
	97.78

	18
	18 - Sở GD&ĐT Bắc Giang
	16506
	16504
	99.38
	2475
	2472
	95.72
	18981
	18976
	98.90

	19
	19 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh
	13159
	13150
	99.17
	1322
	1320
	97.66
	14481
	14470
	99.03

	20
	21 - Sở GD&ĐT Hải Dương
	16615
	16607
	99.28
	2828
	2819
	96
	19443
	19426
	98.80

	21
	22 - Sở GD&ĐT Hưng Yên
	11246
	11230
	98.46
	1247
	1246
	98.88
	12493
	12476
	98.50

	22
	23 - Sở GD&ĐT Hoà Bình
	7647
	7638
	97.61
	926
	921
	81.75
	8573
	8559
	95.90

	23
	24 - Sở GD&ĐT Hà Nam
	7665
	7658
	99.37
	571
	571
	95.27
	8236
	8229
	99.09

	24
	25 - Sở GD&ĐT Nam Định
	17443
	17439
	99.77
	1739
	1732
	92.87
	19182
	19171
	99.15

	25
	26 - Sở GD&ĐT Thái Bình
	18440
	18431
	99.49
	2419
	2413
	97.56
	20859
	20844
	99.27

	26
	27 - Sở GD&ĐT Ninh Bình
	8129
	8124
	99.21
	1109
	1108
	95.76
	9238
	9232
	98.80

	27
	28 - Sở GD&ĐT Thanh Hoá
	30905
	30905
	98.01
	2819
	2819
	91.49
	33724
	33724
	97.46

	28
	29 - Sở GD&ĐT Nghệ An
	28710
	28688
	98.09
	1188
	1178
	91.08
	29898
	29866
	97.81

	29
	30 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
	14483
	14470
	98.95
	1082
	1078
	97.32
	15565
	15548
	98.84

	30
	31 - Sở GD&ĐT Quảng Bình
	9024
	9008
	94.48
	107
	106
	95.33
	9131
	9114
	94.49

	31
	32 - Sở GD&ĐT Quảng Trị
	7113
	7093
	94.78
	244
	243
	85.66
	7357
	7336
	94.48

	32
	33 - Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế
	11337
	11319
	95.46
	344
	342
	65.99
	11681
	11661
	94.60

	33
	34 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
	16786
	16735
	94.42
	72
	72
	80.56
	16858
	16807
	94.36

	34
	35 - Sở GD&ĐT Quảng Ngãi
	11555
	11543
	94.71
	641
	631
	58.81
	12196
	12174
	92.85

	35
	36 - Sở GD&ĐT Kon Tum
	3896
	3889
	98.77
	278
	272
	50.72
	4174
	4161
	95.63

	36
	37 - Sở GD&ĐT Bình Định
	16908
	16895
	96.77
	165
	162
	78.79
	17073
	17057
	96.60

	37
	38 - Sở GD&ĐT Gia Lai
	11333
	11315
	97.98
	666
	655
	49.85
	11999
	11970
	95.35

	38
	39 - Sở GD&ĐT Phú Yên
	10148
	10128
	97.71
	195
	194
	71.79
	10343
	10322
	97.22

	39
	40 - Sở GD&ĐT Đắk Lắk
	19180
	19130
	97.01
	1656
	1630
	84.48
	20836
	20760
	96.03

	40
	41 - Sở GD&ĐT Khánh Hoà
	11964
	11941
	97.81
	1192
	1182
	89.18
	13156
	13123
	97.03

	41
	42 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng
	13800
	13779
	98.93
	378
	371
	91.27
	14178
	14150
	98.73

	42
	43 - Sở GD&ĐT Bình Phước
	9113
	9107
	99.43
	681
	671
	79.59
	9794
	9778
	98.07

	43
	44 - Sở GD&ĐT Bình Dương
	9274
	9266
	99.12
	1275
	1251
	76
	10549
	10517
	96.37

	44
	45 - Sở GD&ĐT Ninh Thuận
	5200
	5189
	95.37
	270
	267
	56.3
	5470
	5456
	93.46

	45
	46 - Sở GD&ĐT Tây Ninh
	8225
	8217
	98.14
	296
	286
	64.86
	8521
	8503
	97.02

	46
	47 - Sở GD&ĐT Bình Thuận
	10846
	10832
	98.99
	371
	364
	67.65
	11217
	11196
	97.97

	47
	48 - Sở GD&ĐT Đồng Nai
	23953
	23927
	98.96
	3979
	3912
	80.25
	27932
	27839
	96.33

	48
	49 - Sở GD&ĐT Long An
	12526
	12523
	99.54
	1121
	1115
	94.65
	13647
	13638
	99.14

	49
	50 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp
	13319
	13310
	99.29
	679
	672
	87.04
	13998
	13982
	98.70

	50
	51 - Sở GD&ĐT An Giang
	14811
	14798
	99.61
	857
	845
	73.28
	15668
	15643
	98.19

	51
	52 - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu
	10445
	10438
	99.45
	1033
	1024
	86.35
	11478
	11462
	98.28

	52
	53 - Sở GD&ĐT Tiền Giang
	13184
	13178
	99.29
	604
	596
	87.58
	13788
	13774
	98.78

	53
	54 - Sở GD&ĐT Kiên Giang
	11940
	11932
	98.49
	884
	872
	84.62
	12824
	12804
	97.55

	54
	55 - Sở GD&ĐT Cần Thơ
	9521
	9521
	98.11
	689
	689
	78.08
	10210
	10210
	96.76

	55
	56 - Sở GD&ĐT Bến Tre
	10424
	10418
	99.41
	989
	989
	91
	11413
	11407
	98.68

	56
	57 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long
	9799
	9794
	99.52
	580
	573
	90.86
	10379
	10367
	99.04

	57
	58 - Sở GD&ĐT Trà Vinh
	6673
	6669
	99.52
	1147
	1143
	92.33
	7820
	7812
	98.47

	58
	59 - Sở GD&ĐT Sóc Trăng
	8847
	8847
	98.99
	184
	184
	75.54
	9031
	9031
	98.51

	59
	60 - Sở GD&ĐT Bạc Liêu
	4916
	4911
	99.13
	187
	184
	72.73
	5103
	5095
	98.18

	60
	61 - Sở GD&ĐT Cà Mau
	8504
	8498
	98.61
	363
	353
	74.66
	8867
	8851
	97.65

	61
	62 - Sở GD&ĐT Điện Biên
	4399
	4396
	98.43
	525
	523
	87.05
	4924
	4919
	97.22

	62
	63 - Sở GD&ĐT Đăk Nông
	5764
	5757
	97.78
	213
	207
	63.85
	5977
	5964
	96.60

	63
	64 - Sở GD&ĐT Hậu Giang
	5726
	5717
	98.73
	221
	216
	67.87
	5947
	5933
	97.61

	Toàn quốc
	810288
	809582
	98.39
	69265
	68818
	88.47
	879553
	878400
	97.61


